
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt xay kg 5 70,000               350,000                    

Rau muống bó 7 7,000                 49,000                       

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

449,000                    

Thịt đùi kg 5 70,000               350,000                    

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

400,000                    

Thịt gà kg 8 45,000               360,000                    

Hành lá kg 1 12,000               12,000                       

Cà ri gói 2 10,000               20,000                       

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

442,000                    

Thịt xay kg 5 70,000               350,000                    

Cải ngọt kg 7 7,143                 50,000                       

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

450,000                    

Cá nục kg 10 37,000               370,000                    

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

420,000                    

Thịt đùi kg 6 70,000               420,000                    

Hành lá kg 1 12,000               12,000                       

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

482,000                    

Thịt xay kg 5 70,000               350,000                    

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

Phí vệ sinh T3 22,000                       

422,000                    

Cà chua kg 3 8,333                 25,000                       

Rổ nhựa + ca múc 

nước 115,000                    

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

Dung dịch pha nước 

rửa chén
gói 2 130,000             

260,000                    

450,000                    

Thịt đùi kg 6 70,000               420,000                    

Hành lá kg 1 12,000               12,000                       

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

482,000                    

Chuối kg 12 5,000                 60,000                       

Cước xe bus chở rau 60,000                       

14/03/2017

Tổng theo ngày 

16/03/2017

Tổng theo ngày 

18/03/2017

Tổng theo ngày 

21/03/2017

Tổng theo ngày 

23/03/2017

7/3/2017

Tổng theo ngày 

9/3/2017

Tổng theo ngày 

11/3/2017

Tổng theo ngày 

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/03/2017 đến 31/03/2017

2/3/2017

Tổng theo ngày 

4/3/2017

Tổng theo ngày 



Điện T3/2017 184,000                    

304,000                    

Thịt xay kg 7 70,000               490,000                    

Mắm cá linh hủ 6 30,000               180,000                    

Chuối kg 12 5,000                 60,000                       

Ga bình 2 1,090,000          2,180,000                 

2,910,000                 

Thịt gà kg 8 45,000               360,000                    

Cà ri gói 2 10,000               20,000                       

Hành lá + rau răm 20,000                       

Tỏi + ớt 70,000                       

Chuối kg 12 5,000                 60,000                       

Nước T3 167,000                    

697,000                    

Thịt xay kg 5 70,000               350,000                    

Chuối kg 12 5,000                 60,000                       

Lương cô Hồng T3 1,700,000                 

2,110,000                 

10,018,000   

Tổng theo ngày 

25/03/2017

Tổng theo ngày 

28/03/2017

Tổng theo ngày 

30/03/2017

Tổng theo ngày 

Tổng 

23/03/2017


